
Tuần 22 (Từ ngày 06/02 đến ngày 16/02/2024)     Lớp 5A5 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

 

 

 

 

 

Hai 

06/02 

Sáng 

1 85 Chào cờ 

SK tháng 1, KH tháng 2. 

Nghe hướng dẫn cách phòng tránh các 

dịch bệnh thông thường;  

CĐ: Sống an toàn - lành mạnh. 

 

2 43 Tập đọc Lập làng giữ biển BGĐT 

3 106 Toán Luyện tập BGĐT; BP 

4 22 Kĩ thuật Lắp xe cần cẩu (tiết 1) BGĐT 

Chiều 

5 22 Lịch sử Bài 20: Bến Tre đồng khởi BGĐT 

6 22 Đạo đức 
Bài 10: Ủy ban nhân dân xã, phường em 

(tiết 2) 

BGĐT 

7 106 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; BP 

     

 

 

 

 

 

Ba 

30/01 

Sáng 

1 22 Âm nhạc 
Ôn bài hát: Tre ngà bên lăng Bác. 

TĐN số 4 

 

2 87 Thư viện Đọc sách thư viện 
Sách, 

truyện 

3 43 TLV Ôn tập văn kể chuyện BGĐT 

4 107 Toán 
Diện tích xung quanh và diện tích toàn 

phần của hình lập phương 

BGĐT 

Chiều 

5 43 LT&C Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ BGĐT 

6 107 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; BP 

7 43 Tiếng Anh 
Unit 13: What do you do in your free time?  

-Lesson 2 

 

8 43 GDTC 
Bài 43: Nhảy dây – Phối hợp mang vác - 

Trò chơi: “Trồng nụ, trồng hoa” 

 

 

 

 

 

Tư 

07/02 

Sáng 

     

     

     

   NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN  

Chiều 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Năm 

Sáng 

1 44 GDTC 
- Nhảy dây 

- Di chuyển tung và bắt bóng 

 

2 44 LT&C Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ BGĐT 

3 109 Toán Luyện tập chung BGĐT 

4 43 Tin học Windown Movie Maker 2.6 (T1)  

Chiều 5 21 Địa lí Châu Âu BGĐT 



15/02 6 22 Chính tả Nghe- viết: Hà Nội BGĐT 

7 109 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT; BP 

8 44 Tiếng Anh 
Unit 13: What do you do in your free time?  - 

Lesson 3 
 

 

 

 

 

 

Sáu 

16/02 

Sáng 

1 44 TLV Kể chuyện (Kiểm tra viết) BGĐT 

2 44 
Tiếng Anh 

LK 
Unit 14: What happened in the story? 

 

3 110 Toán Thể tích của một hình BGĐT 

4 22 Kể chuyện Ông Nguyễn Khoa Đăng BGĐT 

Chiều 

5 44 Khoa học 
Bài 44: Sử dụng năng lượng gió và năng 

lượng nước chảy 

BGĐT 

6 110 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT 

7 88 SHL 
Sinh hoạt lớp + SH Đội - Chủ điểm: Em 

yêu Tổ quốc Việt Nam 

 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  25 

- Số lượt sử dụng BGĐT:  20  

 

 
 

Ngày 31 tháng 01 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Lê Thị Đoan Trang 

 


